
STT SBD HỌ LÓT HS TÊN HS NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ

1 B001 Đặng Mai An 12/02/2009 8A11

2 B002 Hoàng Đại An 22/11/2009 8A6

3 B003 Hứa Bảo An 30/06/2009 8A1

4 B004 Lê Hoàng Bình An 30/04/2009 8A13

5 B005 Nguyễn Bình An 15/07/2009 8A1

6 B006 Nguyễn Hoàng An 28/02/2009 8A3

7 B007 Phạm Nhâm Phước An 08/10/2009 8A10

8 B008 Bùi Phương Anh 05/06/2009 8A1

9 B009 Bùi Việt Anh 16/12/2009 8A3

10 B010 Đào Phạm Thị Quế Anh 22/10/2009 8A12

11 B011 Đào Quỳnh Anh 21/04/2009 8A3

12 B012 Đào Xuân Anh 08/11/2009 8A2

13 B013 Đặng Hà Phương Anh 02/11/2009 8A8

14 B014 Đặng Tuấn Anh 13/12/2009 8A1

15 B015 Đặng Võ Nhật Anh 06/11/2009 8A3

16 B016 Đinh Ngọc Phương Anh 21/10/2009 8A4

17 B017 Đoàn Thị Quỳnh Anh 11/01/2009 8A14

18 B018 Phùng Lê Hoàng Nam 11/01/2009 8A13

19 B019 Mai Nguyễn Minh Nhật 25/09/2008 8A13

20 B020 Hoàng Nguyễn Đông Nhi 28/10/2009 8A13

21 B021 Nguyễn Tấn Phúc 19/09/2009 8A13

22 B022 Đàm Phúc Khánh 21/01/2009 8A7

23 B023 Bùi Ngọc Ninh Khương 17/02/2009 8A7

24 B024 Lê Nguyễn Bảo Dương 16/11/2009 8A3

25 B025 Nguyễn Thị Thanh Ngân 18/10/2008 8A1

Chủ tịch hội đồng kiểm tra

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRẦN QUANG KHẢI

DANH SAÙCH PHOØNG KIEÅM TRA SOÁ 1 - KHOÁI 8

Naêm hoïc: 2022 - 2023

Danh saùch coù 25 thí sinh Quận 12, ngày    tháng 12 năm 2022


